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Câu 1. Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là
A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. 
B. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm. 

C. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm. 
D. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.
Câu 2. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì tia khúc xạ và tia tới :
A.  Nằm trên cùng một đường thẳng. 

B.  Nằm trong cùng mặt phẳng tới.
C.  Nằm cùng một phía so với pháp tuyến tại điểm tới. 

D.  Hợp với pháp tuyến tại điểm tới những góc bằng nhau.
Câu 3. Trong máy quang phổ, lăng kính thực hiện chức năng
A. phân tích ánh sáng từ nguồn sáng thành những thành phần đơn sắc 

B. làm cho ánh sáng qua máy quang phổ hội tụ tại một điểm.
C. làm cho ánh sáng qua máy quang phổ đều bị lệch. 

D. Làm cho ánh sáng qua máy quang phổ được nhuộm màu.
Câu 4. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì tiêu cự 20cm một khoảng 60cm. ảnh của vật nằm
A. trước kính 30 cm. 
B. sau kính 15 cm. 
C. sau kính 30 cm. 
D. trước kính 15 cm.
Câu 5. Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng
A. từ 0 đến f. 
B. từ f đến 2f. 
C. lớn hơn 2f. 
D. bằng 2f.
Câu 6. Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng
A. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.
C. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
Câu 7. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
A. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 8. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về ánh sáng truyền qua thấu kính hội tụ là:
A. Tia sáng tới trùng với trục chính thì tia ló cũng trùng với trục chính.
B. Tia sáng tới song song với trục chính của gương, tia ló đi qua tiêu điểm vật chính;
C. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính đều đi thẳng;
D. Tia sáng đia qua tiêu điểm vật chính thì ló ra song song với trục chính;
Câu 9. Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía
A. trên của lăng kính. 
B. dưới của lăng kính. 
C. đáy của lăng kính. 
D. cạnh của lăng kính.
Câu 10. So với vật của nó, ảnh thật được tạo thành bởi một thấu kính bao giờ cũng
A. lớn hơn. 
B. cùng chiều. 
C. nhỏ hơn. 
D. ngược chiều.
Câu 11. Qua thấu kính, nếu vật thật cho ảnh cùng chiều thì thấu kính
A. không tồn tại. 

B. chỉ là thấu kính hội tụ.
C. có thể là thấu kính hội tụ hoặc phân kì đều được. 
D. chỉ là thấu kính phân kì.
Câu 12. Qua một thấu kính có tiêu cự 20cm một vật thật thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Vật phải đặt
A. trước kính 90 cm. 
B. trước 45 cm. 
C. trước kính 60 cm. 
D. trước kính 30 cm.
Câu 13. Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi
A. hai mặt cầu lồi. 
B. hai mặt cầu lõm.
C. hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng. 
D. hai mặt phẳng.
Câu 14. Lăng kính là một khối chất trong suốt
A. giới hạn bởi 2 mặt cầu.       B. có dạng hình trụ tròn.      C. có dạng trụ tam giác 
D. hình lục lăng.
Câu 15. Chiết suất của thuỷ tinh là n1 lớn hơn chiất suất của nước là n2:
A. Góc giới hạn bởi 2 môi trường thuỷ tinh – nước được xác định bởi công thức: [image: image2.png]


.
B. Góc giới hạn bởi 2 môi trường thuỷ tinh – nước được xác định bởi công thức: [image: image4.png]


.
C. Vận tốc của ánh sáng trong nước bằng với vận tốc ánh sáng trong thuỷ tinh.
D. Vận tốccủa ánh sáng trong nước nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng trong thuỷ tinh.
Câu 16. Độ phóng đại của ảnh âm tương ứng với ảnh
A. cớn hơn vật. 
B. ngược chiều với vật. 
C. nhỏ hơn vật. 
D. cùng chiều với vật.
Câu 17. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với
A. chân không. 
B. nước. 
C. không khí. 
D. chính nó.
Câu 18. Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30cm một khoảng 60cm. Ảnh của vật nằm
A. trước kính 20 cm. 
B. sau kính 20 cm. 
C. trước kính 60 cm. 
D. sau kính 60 cm.
Câu 19. Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện là
A. tam giác vuông cân. 
B. tam giác cân. 
C. tam giác vuông. 
D. tam giác đều.
Câu 20. Một thấu kính hội tụ có độ tụ 4 điop, tiêu cự của thấu kính bằng
A. 25cm. 
B. -2,5cm. 
C. 2,5cm. 
D. -25cm.
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